
Lịch công tác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
(Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 27/06/2021) 

TT Đơn vị Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

01 Lãnh đạo 

 

Hào Quế Đức Thanh Thắng Quế Dũng 

02 Cấp II Nhân Du Truyền Lam Hạnh Nhuận Thắng 

03 Nội T. hợp Thành, Linh Thành, Linh Cường, Hoan,Anh Cường, HoanAnh Chi, Lan, Hương Chi, Lan, Hương Thành, Linh 

04 Nội TM Thành Đường Thanh Hướng Đường Thanh Hướng 

05 Nội tiết Chất Phú Chất Phú Hà Chất,Hòa Phú 

06 Ngoại tổng hợp Hiếu, Hùng Long, Tài Tài, Hùng Hùng, Tài Hiếu, Hùng Long, Tài Tài, Hùng 

07 Ngoại tiêu hoá Qúy Huỳnh Qúy Thuần Thiệu Khuê Tuấn 

08 Sản Tuấn Tuấn Hiền Hiền Thọ Tuấn Tuấn 

09 Nhi MinhB Vinh Giap Phi 

 

Thỏa Huơng Phi 

10 Truyền Nhiễm-DL Hiền,Mến Ân,Lý Hiền,Mến Lý,Ân Mến,Hiền Ân,Lý Mến,Hiền 

11 Chấn thương Hoàng Hoàng Hoàng Nguyên Nguyên Nguyên Hoàng 
12 Ngoại -TK Đức Hùng Cường Đức Cường Hùng Đức 

13 3 CK Long Khánh Sang Thơ Nho Phương Anh 

14 Đông y- PHCN Bảy Hiếu Bình Bảy Hiếu Bình Bảy 

15 Thận - CXK V Anh 

 

Châu Hoàng Hảo V Anh Châu Hoàng 

16 Ung Bướu HùngB Như,Hoa Phúc HùngB Khoa HùngA, Hoa 

17 C. C. chống độc Tiền Trọng Thái Tiền Trọng Thái Tiền 

18 Hồi sức tích cực Thiện,Nga Hải,Văn Hoàng,Kỳ  Hải, Văn Hoàng, Kỳ Trình, Nga 

19 PT-GMHS Nguyễn Thúy Anh Thúy Thanh Dũng Thanh 

20 CĐHA Dũng Lý Văn Nghị Tình Dũng,Oanh Lý,Hà 

21 Dược Hồng Dinh T Hà Hoài T Hằng Vượng,Linh Trinh,Hồng 

22 PK Yêu Cầu Trọng,Hùng Vũ,Thành Thành,Diệu Chất,Hảo Hoàng,Nhật Đà T.Anh 

23 ĐT Yêu cầu Đoàn,Hà Vũ,Hảo Thắng,Thành Bình,Hà Tuấn,Hảo Vũ,Thành Đoàn,Hà 

24 Hóa Sinh Lê Huyền Châu Thắm Quân Tính,Bình Bình,Huyền 

25 Huyết học T Hà K Anh Long Q Anh T Hà K Anh Long 

26 Vi Sinh Hà Huyền Khởi Phương Thơ Bé Hà 

27 Viện phí Thương Phượng Minh Lan Trà Hùng Sâm 

28 KSNK Hà Thương Hường Đồng HươngA Trâm,Hường Châu,Đồng 

29 

Hành chính quản trị 

Tuấn,BìnhT 
Hiền,Đồng 

Thắng,Hương 
Sơn 

BìnhL,Cương 
Bằng,Minh 
Cảnh,Trung 

Hòa 

Long,Sách 
Khánh,Qúy 

Tài,Sơn 
Hương 

BìnhT,Hiền 
Đồng,Tuấn 
Thắng,Hòa 

Trung 

Cương,Bằng 
Minh,BìnhL 
Sỹ,Hương 

Sơn 

Sách,Khánh 
Qúy,Long 
Trung,Hòa 

Tài 

Hiền,Đồng 
Tuấn,BìnhT 
Thắng,Sơn 

Hương 
30 Vật tư Tâm Đức Tuần Hoàn Tâm Đức Tuần 

31 

 

C.nghệ thông tin 
Toản Huỳnh Bé Hiếu Vinh Thạch Toản 

32 Phụ và HT sinh sản Nhật Hồng Nhật Hồng Hùng Nhật Hùng 

33 Trực hộ lý Tổ 3 Tổ 4 Tổ 5 Tổ 6 Tổ 7 Tổ 1+2 Tổ 3+4 

 

 

1.​ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN: NHÓM II(Ở MẶT SAU) 
TRỰC THƯỜNG TRÚ 

TT Đơn vị Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật 
01 Ngoại T.hóa Huỳnh Thuần Thuần Huỳnh Cường Tuấn Cường 

02 Ngoại T hợp Hùng Tài Hùng Tài Hùng Tài Hùng 
03 Sản Thọ,Hà Thọ,Hà Thọ,Trang Thọ,Trang Tuấn,Hà Thọ,Hà Thọ,Hà 

 
 



04 Chấn thương Bình, Nhật, Khải Bình, Nhật, Khải Bình, Nhật, Khải Đức, Trường, Hoàng Đức, Trường, Hoàng Đức, Trường, Hoàng Bình, Nhật, Khải 
 

LỊCH CÔNG TÁC: 
 
Thứ Sáng Chiều 

2 - Chuyên Môn - Chuyên Môn 

3 - Chuyên Môn - Chuyên Môn 

4 - Chuyên Môn - Chuyên Môn 

5 - Chuyên Môn - Chuyên Môn 

6 - Chuyên Môn - Chuyên Môn 

                                              
Trong tuần thực hiện Giao ban Bệnh viện Trực tuyến 
                                   
 
 
     

 
DANH SÁCH ĐỘI CẤP CỨU NGOẠI VIỆN (Nhóm 2) 

 

  I. NGOẠI CHẤN THƯƠNG :  
STT Họ và tên Khoa, phòng Số điện thoại Ghi chú 

1 BS Đinh Văn Bình Chấn thương 0906687739 Đội trưởng 

2 BS Nguyễn Huy Tuấn  Ng.T.Hóa 0985800900 Đội phó 

3 KTV Nguyễn Bá Hân Chấn thương 0948928686  

4 KTV Nguyễn Hữu Chung GMHS 0984729611  

5 ĐD Trần Thị Kim Thanh GMHS 0986631826  

6 ĐD Nguyễn Thị Kim Anh HH và TM 0915685910  

7 Lái xe Trần Ngọc Lân HCQT 0912385667  

 
​ II. CẤP CỨU CHỐNG DỊCH: 

STT Họ và tên Khoa, phòng Số điện thoại Ghi chú 

1 Bs Nguyễn Bá Trọng CCCĐ 0915415259 Đội trưởng 

2 Bs Đặng Thị Lý Truyền nhiễm 0913771968 Đội phó 

3 ĐD Bùi Xuân Giang ĐT Yêu cầu 0912721125  

4 ĐD Hoàng Thị Quỳnh Thơ Vi sinh 0919806386  

5 ĐD Nguyễn Thị Cẩm Hà Nhi 0914477667  

6 Lái xe Nguyễn Anh Tài HCQT 0982345041  
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